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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Đại học Kế toán

Thạc sĩ
Kinh doanh quốc

tế

2 Nguyễn Chí Hùng 17/9/1991 Kinh
Tổ dân phố An Phú, thị trấn Chúc Sơn,
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Đại học
Quản trị kinh

doanh
Tiếng Anh

3 Vàng A Già 01/4/1994 Mông
Bản Pha Lay, xã Mường Nhà, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Kinh tế phát triển Người DTTS Tiếng Anh

4 Đặng Quỳnh Châu 29/12/1991 Kinh
Đội 7, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học

Kế toán; Ngôn
ngữ Anh

X

5
Nguyễn Phan Phương
Thảo

11/12/2001 Kinh
Số nhà 43, tổ 3, Thị trấn Mường Chà,

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản trị kinh
doanh - Tiếng Anh

Tiếng Anh

6 Phạm Đức Huy 09/02/1998 Kinh
Bản Lè, xã Thanh Luông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản trị kinh
doanh

Tiếng Anh

7 Thái Hoàng Chung 15/6/1991 Kinh
Số nhà 12, tổ 4, phường Thanh Trường,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Kế toán Tiếng Anh

II

Ngoại ngữ
dự thi

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTD ngày          /02/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ
bồi dưỡng

Tiếng DTTS

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

1 Mai Mạnh Phước 25/8/1996 Kinh

Văn phòng Tỉnh uỷ: Vị trí Chuyên viên công tác văn phòng, Phòng Tổng hợp 1

Tỉnh đoàn Điện Biên: Vị trí Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên

X
Số 25 Nguyễn Nhạc, phường Tân Lợi,

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

Ngoại ngữ
dự thi

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ
bồi dưỡng

Tiếng DTTS

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Hằng 11/3/1999 Kinh
Tổ 3, phường Thanh Bình, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật học Tiếng Mông Tiếng Anh

2 Trần Thanh Hằng 15/12/2000 Kinh
Số nhà 212, tổ 6, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Mông Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 11/7/2000 Kinh
Đội 18, xã Thanh Xương, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

4 Lường Thị Thủy 24/11/1999 Thái
Bản Chiềng Tông, xã Thanh Yên, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS Tiếng Anh

5 Nguyễn Ngọc Anh 18/10/2001 Kinh
Số nhà 97, tổ 8 phường Thanh Trường,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

III

3.1

1 Mùa A Khánh 01/3/1999 Mông
Bản Lốm Hỏm, xã Mường Lầm, huyện

Sông Mã, tỉnh Sơn La
Đại học

Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà

nước
Người DTTS X

2 Quàng Thị Thu 26/8/1999 Thái
Số nhà 17, tổ 1, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

3.2

1 Bùi Vũ Đoan Trang 31/3/1998 Kinh
Số nhà 93, tổ 4, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học;
Thạc sĩ

Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà

nước
Tiếng Anh

2 Khoàng Thị Hiền 07/8/1998 Thái
Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Đội 19

xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên,  tỉnh
Điện Biên

Đại học Công tác xã hội Người DTTS X

Vị trí: Chuyên viên công tác văn phòng thuộc Văn phòng Thành uỷ

Thành uỷ Điện Biên Phủ

Vị trí: Chuyên viên công tác Đoàn Thanh niên thuộc Thành đoàn
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

Ngoại ngữ
dự thi

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ
bồi dưỡng

Tiếng DTTS

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

3 Trần Thị Yến 10/3/1987 Kinh
Số nhà 61, tổ 14, phường Him Lam, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Hành chính học Tiếng Mông X

4 Giàng A Chụa 16/5/1998 Mông
Bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Xây dựng Đảng và
Chính quyền Nhà

nước
Người DTTS X

5 Trương Minh Huyền 16/10/1995 Kinh
Số nhà 21, tổ 1, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Công tác xã hội Tiếng Anh

6 Giàng Khóa De 15/9/1998 Hà Nhì
Số nhà 72, tổ 4, phường Nam Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Công tác xã hội Người DTTS X

7 Giàng Thị Vang 19/3/1999 Mông
 Thôn Dê Dàng, xã Sính Phình, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Công tác xã hội Người DTTS X

8 Lê Tuấn Việt 08/8/2000 Kinh
Tổ dân phố Thắng Lợi 1, thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản trị nhân lực Tiếng Anh

9 Nguyễn Thị Minh Hòa 29/9/1999 Kinh
Thôn Đông Biên 2, xã Thanh An, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản trị nhân lực Tiếng Anh

10 Lò Thị Hiền 09/8/1997 Thái
Bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

Trong danh sách này có 24 thí sinh đủ điều kiện, trong đó có 10 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ./.
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

I

1 Lê Việt Anh 19/02/1999 Kinh
Số 97, tổ 13, phường Mường Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

2 Trần Thị Hà 27/01/1987 Kinh
Tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

3 Giàng A Lử 19/02/1997 Mông
Bản Tin Tốc B, xã Pú Hồng, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS Tiếng Anh

4 Điêu Hoàng Khánh Như 08/3/2001 Thái
Số nhà 99A, tổ 12, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Người DTTS Tiếng Anh

II

1 Lương Quang Thiệu 10/3/1995 Kinh
Số nhà 218, tổ 2, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Thạc sĩ

Kỹ thuật xây
dựng cầu hầm

Tiếng Anh

III

1 Trần Duy Phương 28/01/1998 Kinh
Số nhà 888, đường 18, tổ 1, phường Noong
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện

Biên
Đại học Bác sĩ y khoa Tiếng Anh

IV

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thi

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

Sở Khoa học và Công nghệ: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng sở

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức khối Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày     /02/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

STT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

Sở Giao thông: Vị trí Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Kỹ thuật và Quản lý giao thông

Sở Y tế: Vị trí Quản lý công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

4.1

1 Giàng A Cáng 01/01/1995 Mông
Bản Huổi Tóong 1, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

Người DTTS Tiếng Anh

2 Trần Văn Đức 02/01/1996 Kinh
Thôn Nhật Chiêu 3 Trại, xã Liên Châu,

huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

Tiếng Anh

3 Nguyễn Tuấn Nghĩa 20/12/1997 Kinh
Tổ 9, phường Noong Bua, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

Tiếng Mông Tiếng Anh

4 Vừ A Sềnh 01/10/1996 Mông
Bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

Người DTTS Tiếng Anh

5 Vừ A Sình 06/8/1995 Mông
Thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Trồng trọt Người DTTS Tiếng Anh

4.2

1 Nguyễn Thị Lan Anh 16/6/1998 Kinh
Số nhà 07, ngõ 61, tổ 7, phường Tân Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Tú Anh 05/3/2001 Kinh
Số nhà 113, tổ 4, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

3 Vũ Việt Bảo 11/10/1998 Kinh
Thôn Thanh Bình B, xã Thanh Luông, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Lâm nghiệp Tiếng Mông X

4 Vàng A Cú 06/7/1997 Mông
Bản Cán Tỷ B, xã Long Hẹ, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học Lâm sinh Người DTTS X

Vị trí: Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm

Vị trí: Thanh tra, Thanh tra Sở
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

5 Chá A Chinh 16/7/1996 Mông
Bản Thẳm Phẩng, xã Nặm Lịch, huyện

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

6 Ma A Chơ 03/3/1996 Mông
Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

7 Sùng A Chớ 01/01/1998 Mông
Thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình, huyện

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

8 Nguyễn Công Doanh 15/02/2001 Kinh
Thôn Thanh Hồng 11, xã Thanh Chăn,

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Tiếng Anh

9 Bùi Xuân Dương 17/3/2000 Kinh
Điểm tái định cư số 1, phường Thanh

Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện
Biên

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Tiếng Anh

10 Quàng Văn En 16/10/1992 Thái
Bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên thiên

nhiên
Người DTTS X

11 Vàng A Hoà 11/05/1995 Mông
Bản Nậm Chua 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Người DTTS X

12 Đào Việt Hoàng 28/02/2001 Kinh
Kiot 4A chợ Nam Thanh, tổ 6, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Tiếng Anh

13 Nguyễn Xuân Hùng 09/3/1999 Kinh Nội Xá, Vạn Thái, Ứng Hoà, Hà Nội Đại học Luật Tiếng Anh

14 Giàng A Hử 20/5/1999 Mông
Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng, huyện Mường

Tè, tỉnh Lai Châu
Đại học Luật Người DTTS X
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

15 Giàng A Lầu 20/3/1995 Mông
Bản Púng Báng, xã Tìa Dình, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Người DTTS X

16 Hạng A Minh 19/5/1996 Mông
Bản Cổng trời, xã Sa Lông, huyện Mường

Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

17 Lý Văn Nam 20/8/1995 Thổ
Bản Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

18 Lý A Nhè 21/02/1996 Mông
Bản Háng Trở, xã Nậm Nèn, huyện Mường

Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Lâm sinh Người DTTS X

19 Vàng Ái Nhi 01/6/2000 Mông
Tổ 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

20 Tòng Văn Pản 28/12/1995 Thái
Bản Ít, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai,

tỉnh Sơn La
Đại học Lâm sinh Người DTTS X

21 Giàng A Phổng 04/9/2000 Mông
Bản Púng Báng, xã Sam Kha, huyện Sốp

Cộp, tỉnh Sơn La
Đại học Lâm sinh Người DTTS X

22 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 17/02/1996 Kinh
Thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Hưng, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

23 Cứ A Sèng 08/9/1995 Mông
Thôn Dê Dàng, xã Sính Phình, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Lâm nghiệp Người DTTS X

24 Mùa A Súa 04/11/1998 Mông
Thôn Tủa Thàng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

25 Hồ Thị Tỉnh 03/4/1999 Mông
Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

26 Phùng Thị Thảo 21/8/1996 Kinh
Tổ 4, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Mông X

27 Triệu Hồng Vân 03/5/1998 Dao
Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

28 Giàng Thị Vinh 14/10/2001 Mông
Bản Háng Chua, xã Ta Ma, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

29 Chang Cà Xá 15/10/1996 Hà Nhì
Bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường

Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Người DTTS X

30 Giàng A Xu 30/8/1997 Mông
Cầu sắt Đa Cấu, Khu Công nghiệp Quế Võ

1, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Người DTTS X

31 Khoàng Thị Yến 10/02/2000 Thái
Bản Pom Cại, xã Mường Tùng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

4.3

1 Nguyễn Thị Phương Linh 01/5/1998 Kinh
Số nhà 103, tổ 9, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Kế toán Tiếng Anh

4.4

Vị trí: Kế toán, Chi cục Kiểm lâm

Vị trí: Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

1 Sùng A Cở 05/4/1992 Mông
Bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngài, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Khoa học cây
trồng

Người DTTS X

2 Lê Trung Hiếu 28/11/1997 Mông
Số nhà 33, tổ 16, phường Him Lam, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Khoa học cây
trồng

Người DTTS X

3 Vũ Văn Huy 03/3/1995 Kinh
Tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Khoa học cây
trồng

Tiếng Anh

4 Vàng A Mua 07/7/1994 Mông
Bản Cán Tỷ A, xã Long Hẹ, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học Bảo vệ thực vật Người DTTS X

5 Sòi Văn Tiền 13/11/1994 Thái
Bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Nông học Người DTTS X

6 Trần Thị Trang 02/9/1991 Kinh
Thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Khoa học cây
trồng

Tiếng Anh

V

5.1

1 Phạm Việt Hà 19/02/2001 Kinh
Tổ 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính -
Ngân hàng

Tiếng Anh

2 Thái Hoàng Hậu 23/02/1992 Kinh
Số nhà 12, tổ 4, phường Thanh Trường,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính -
Ngân hàng

Tiếng Anh

3 Phùng Thị Hiền 03/9/1995 Kinh
Số nhà 50, tổ 5, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính -
Ngân hàng

Tiếng Anh

Sở Nội vụ

Vị trí: Quản lý nhân sự và đội ngũ, Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

4 Hà Vũ Phương Thảo 06/7/2000 Kinh
Thôn Thanh Bình B, xã Thanh Luông, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính ngân
hàng

Tiếng Anh

5 Nguyễn Phan Hương Thảo 11/12/2001 Kinh
Số nhà 43, tổ 3, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Tài chính -
Ngân hàng

Tiếng Anh

5.2

1 Vàng Thị Chá 21/9/1996 Mông
Bản Pha Lay, xã Mường Nhà, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

2 Cứ A Dình 02/4/1996 Mông
Thôn Đề Bâu, xã Trung Thu, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

3 Chá A Gâu 25/11/1994 Mông
Bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý nhà
nước

Người DTTS X

4 Bùi Thị Hương Giang 13/02/2001 Kinh
Số nhà 02, tổ 5, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý nhà
nước

Tiếng Anh

5 Hạng A Giống 01/11/1995 Mông
Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

6 Lê Đăng Huy 25/02/2001 Kinh
Tổ 6, phường Nam Thanh, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

7 Trịnh Thị Huyền 01/3/2000 Kinh
Thôn C1, xã Thanh Luông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

Vị trí: Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

8 Giàng A Khua 05/7/1994 Mông
Thôn Đề Tâu, xã Mường Đun, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

9 Nguyễn Trung Kiên 26/4/1998 Thái
Số nhà 42, tổ 7, phường Mường Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý nhà
nước

Tiếng Mông Người DTTS X

10 Nguyễn Thị Thanh Loan 03/9/2000 Kinh
Tổ 2, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

11 Vừ Quốc Minh 15/02/1996 Mông
Bản Trống sư A, xã Phì Nhừ, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý nhà
nước

Người DTTS X

12 Quàng Thị Ngân 15/7/1997 Thái
Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

13 Phan Thị Hồng Nhung 18/4/2001 Kinh
Số nhà 1042, tổ 2, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học
Quản lý nhà

nước
Tiếng Anh

14 Lý Thị Như Quỳnh 09/9/1996 Tày
Số nhà 157, tổ 10, phường Nam Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

15 Lầu A Sềnh 13/8/2000 Mông
Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

16 Đỗ Thanh Thảo 27/11/2000 Kinh
Số nhà 45, tổ 11, phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Tiếng Anh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

17 Lò Thị Thuỷ 26/6/1997 Thái
Tổ 23, phường Him Lam, thành phố Điện

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý nhà
nước

Người DTTS X

18 Bùi Thảo Trang 30/10/1999 Kinh
Số nhà 91, tổ 9, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

B

I

1.1

1 Ma A Lồng 06/10/1993 Mông
Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ,

tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý tài
nguyên và môi

trường
Người DTTS X

2 Lý Thị Mai 02/3/1999 Mông
Bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Người DTTS X

3 Giàng A Phong 01/3/1997 Mông
Bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Tiếng Mông Người DTTS X

4 Kim Thị Thu Trang 23/8/1992 Kinh
Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố

Hà Nội
Thạc sĩ Quản lý đất đai Tiếng Anh

5 Sùng A Việt 03/01/1998 Mông
Bản San Súi, xã Hừa Ngài, huyện Mường

Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Quản lý đất đai Người DTTS X

1.2

UBND CẤP HUYỆN

UBND thị xã Mường Lay

Vị trí: Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Vị trí: Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng UBND và HĐND thị xã Mường Lay
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

1 Hỏ Văn Tùng 10/6/1996 Thái
Bản Mường Mô 1, xã Mường Mô, huyện

Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Đại học

Quản trị văn
phòng

Người DTTS X

2 Lò Văn Thanh 16/10/1999 Thái
Bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản trị văn
phòng

Người DTTS X

3 Vừ A Thu 12/02/1998 Mông
Thôn C1, xã Thanh Luông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản trị văn
phòng

Người DTTS X

1.3

1 Trần Bảo Linh 20/6/2000 Kinh Tổ 6, phường Na Lay, thị xã Mường Lay Đại học Dược học Tiếng Anh

II

2.1

1 Phạm Nguyễn Ánh Dương 04/8/2000 Kinh
Số nhà 35, đường Trần Văn Thọ, tổ 9,

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Tiếng Anh

2 Lò Thị Hiền 09/8/1997 Thái
Bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

3 Mai Xuân Khánh 26/3/1995 Kinh
Số nhà 368, tổ 5, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế Tiếng Mông X

4 Hà Đặng Phương Linh 18/10/2000 Kinh
Số nhà 27, tổ 7, phường Noong Bua, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế Tiếng Anh

UBND huyện Điện Biên

Vị trí: Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên

Vị trí: Quản lý dược, mỹ phẩm, Phòng Y tế
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

5 Đinh Bảo Ngọc 26/7/2001 Tày
Khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, huyện

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

6 Lê Thị Bích Ngọc 03/10/2000 Kinh
Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

7 Cà Thị Phương 19/4/1998 Thái
Số nhà 23, bản Mớ, phường Thanh Trường,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Kinh tế Người DTTS X

8 Trần Thị Quỳnh 19/7/1996 Kinh
Thôn Hồng Thanh 7, xã Thanh Chăn, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Kinh tế Tiếng Anh

9 Mùa Thị Sua 13/3/1999 Mông
Số nhà 150, tổ 8, thị trấn Mường Chà, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

10 Đặng Phương Thảo 03/11/1999 Kinh
Thôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

11 Hoàng Thị Minh Thư 26/6/1999 Tày Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Đại học Luật Người DTTS X

12 Tòng Anh Thư 04/11/1999 Thái
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

2.2 Vị trí: Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

1 Thào A Cớ 08/7/1995 Mông
Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

2 Vừ A Đông 03/02/1998 Mông
Bản Huổi Hịa, xã Xa Dung, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

3 Lò Thị Thu Hằng 08/3/1998 Thái
Số nhà 48, bản Hoong En, phường Nam

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện
Biên

Đại học Luật Người DTTS X

4 Phùng Văn Hùng 14/9/2001 Kinh
Tổ 2, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh

5 Vàng A Ká 10/4/2000 Mông
Bản Cắn Tỷ A, xã Long Hẹ, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học Luật Người DTTS X

6 Cà Thị Quyên 28/02/1997 Thái
Bản Co My, xã Thanh Chăn, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

7 Lò Thanh Quyên 28/8/2000 Thái
Bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

8 Hạ A Súa 06/7/1996 Mông
Bản Tào Xa A, xã Phì Nhừ, huyện Điện

Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

9 Quàng Văn Tiến 01/11/2000 Kháng
Bản Nà Đắng, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

10 Nguyễn Thị Thu Uyên 29/02/2000 Kinh
Thôn Thanh Chung, xã Thanh Hưng, huyện

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Anh
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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đối tượng ưu
tiên

Miễn thi
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ dự thiSTT Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Chuyên môn
Chứng chỉ bồi
dưỡng Tiếng

DTTS

11 Nguyễn Hải Yến 24/5/1998 Kinh
Số nhà 193, tổ 4, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Mông X

2.3

1 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/8/1999 Kinh
Số nhà 71, tổ 5, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Tiếng Anh

2 Trần Thị Thanh Quỳnh 18/5/1990 Kinh
Tổ 9, phường Thanh Trường, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Tiếng Anh

3 Lường Văn Thành 30/4/1999 Thái
Ban Na Ố, xã Na Tông, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Người DTTS X

4 Lò Văn Thân 24/5/1999 Thái
Bản Hẹ I, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Người DTTS X

5 Vũ Thị Thu Trang 07/02/1997 Kinh
Số nhà 56, tổ 4, phường Tân Thanh, thành

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật kinh tế Tiếng Anh

IV

1 Bùi Minh Đức 23/6/1996 Kinh
Khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo, huyện

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học

Kỹ thuật công
trình xây dựng

Tiếng Anh

2 Nguyễn Đăng Khôi 10/9/1999 Kinh
Khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo, huyện

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học

Quản lý xây
dựng

Tiếng Anh

V

Vị trí: Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND huyện Tuần Giáo: Vị trí Quản lý xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND huyện Mường Nhé: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Mường Nhé
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1 Quách Thế Anh 05/6/1992 Kinh
Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Mông X

2 Vàng A Chứ 30/7/1996 Mông
Bản Cán Tỷ A, xã Long Hẹ, huyện Thuận

Châu, tỉnh Sơn La
Đại học Luật Người DTTS X

3 Cứ A Dờ 15/4/1996 Mông
Bản Ngã Ba, xã Mường Toong, huyện

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

4 Vừ Thị Dụa 14/5/2000 Mông
Bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Lèng, huyện

Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

5 Thào Thị Dung 02/5/2000 Mông
Thôn Đề Dê Hu 1, xã Sính Phình, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

6 Vàng Thị Yến Duyên 09/7/2000 Mông
Bản Nậm Chim I, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

7 Giàng Thị Kía 07/5/1992 Mông
Bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé, huyện

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

8 Sùng A Là 20/5/2000 Mông
Bản Mý Làng A, xã Phình Sáng, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

9 Sùng A Lử 14/10/1998 Mông
Bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X
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10 Lò Văn Nguyên 14/3/2001 Thái
Bản Cang, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo,

tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

11 Cháng Thị Nhánh 12/3/2001 Mông
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm

Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

12 Sùng Phạ Só 25/7/1997 Hà Nhì
Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường

Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

13 Thào A Sùng 07/10/1993 Mông
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, xã Si Pa

Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

14 Lường Thị Tím 09/9/2001 Thái
Bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

15 Pờ Minh Thu 17/7/2000 Hà Nhì
Bản Phứ Ma, xã Leng Su Sìn, huyện Mường

Nhé, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Người DTTS X

16 Giàng Thị Trang 10/9/1998 Mông
Bản Toả Tình, xã Toả Tình, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện Biên
Đại học Luật Tiếng Mông Người DTTS X

Trong danh sách này có 127 thí sinh đủ điều kiện, trong đó có 80 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ./.
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